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CHỈ THỊ 
VỀ VIỆC XÂY DỰNG KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 5 NĂM 2011 - 2015
Thực hiện Nghị quyết Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ VIII, Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2006-2010, trong thời gian qua các ngành, các cấp, doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh đã nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, đạt được những thành tựu quan trọng trong việc phát triển kinh tế và cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Từ cuối năm 2008 đến nay tình hình trong và ngoài nước có nhiều biến động phức tạp, cuộc khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế thế giới tác động trực tiếp đến phát triển kinh tế trong nước, trong đó có Long An, nhất là trong các năm 2009, 2010. Vì vậy, nhiệm vụ đặt ra trong giai đoạn 2011-2015 là rất nặng nề. 

Thực hiện Chỉ thị số 751/CT-TTg ngày 03/6/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011-2015, để khắc phục, vượt qua những khó khăn, thách thức, tận dụng tốt các cơ hội và phấn đấu đạt các mục tiêu, nhiệm vụ trong Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đến năm 2020, tạo tiền đề cho việc phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn tiếp theo, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Tân An triển khai xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2011-2015 với những nội dung sau:

A. NHỮNG NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 5 NĂM 2011-2015

Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011-2015 phải được xây dựng trên cơ sở tình hình và kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2006-2010, các Nghị quyết của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, các văn bản chỉ đạo điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh và trên cơ sở dự báo tình hình trong và ngoài nước giai đoạn 2011-2015, từ đó xác định mục tiêu phát triển của kế hoạch 5 năm phù hợp với mục tiêu quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh giai đoạn đến năm 2020 và với điều kiện thực tế của tỉnh. Những nội dung chủ yếu của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 - 2015 gồm:

I. VỀ ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI 5 NĂM 2006-2010
Trên cơ sở đánh giá tình hình giữa kỳ và kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng tỉnh bộ lần thứ VIII, báo cáo đánh giá giữa kỳ tình hình thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng của các ngành, các địa phương về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2006 - 2010 theo ngành, lĩnh vực; các sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Tân An đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch năm 2006 - 2009, dự kiến kế hoạch năm 2010, đánh giá toàn diện việc thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội trên tất cả các mặt; trong đó đặc biệt chú trọng các mục tiêu, nhiệm vụ, chỉ tiêu đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội Tỉnh Đảng bộ lần thứ VIII, các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân, các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2006-2010. Các nội dung cần tập trung đánh giá bao gồm:

1. Tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VIII, Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2006-2010, trong đó chú trọng đánh giá thêm tình hình thực hiện các giải pháp, chính sách nhằm kiềm chế lạm phát, ngăn chặn suy giảm kinh tế, tăng trưởng bền vững đi đôi với việc thực hiện các mục tiêu an sinh xã hội, cải thiện đời sống nhân dân.

2. Đánh giá những kết quả thành tựu về tăng trưởng đi đôi với phát triển bền vững, chuyển dịch cơ cấu kinh tế (cơ cấu ngành và nội bộ ngành, cơ cấu thành phần kinh tế, cơ cấu lao động). Cần có đánh giá về chuyển dịch cơ cấu kinh tế và đầu tư phát triển do tác động trực tiếp từ việc hội nhập kinh tế quốc tế.

3. Phân tích sâu về chất lượng tăng trưởng của từng ngành, địa phương; khả năng cạnh tranh của các sản phẩm chủ yếu; việc khai thác và sử dụng các nguồn lực, nhất là đất đai, nguồn nước; chất lượng nguồn nhân lực; khai thác và sử dụng các cơ sở vật chất - kỹ thuật, ứng dụng thành tựu khoa học và đổi mới công nghệ.

4. Các nội dung trong lĩnh vực xã hội và bảo vệ môi trường, trong đó chú trọng tới việc cải thiện đời sống vật chất và tinh thần, lĩnh vực khoa học, giáo dục - đào tạo, giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người dân, giảm nghèo, bảo vệ tài nguyên, môi trường,…

5. Việc huy động và sử dụng các nguồn vốn, bao gồm: nguồn ngân sách nhà nước, nguồn tín dụng đầu tư của Nhà nước và tín dụng của hệ thống ngân hàng thương mại, nguồn vốn từ khu vực dân cư, nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), các khoản viện trợ phi chính phủ, nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), nguồn tài chính doanh nghiệp. Tình hình, tiến độ thực hiện các công trình, dự án trọng điểm, các chương trình mục tiêu Quốc gia, chương trình hỗ trợ có mục tiêu và các chương trình, dự án lớn khác trên địa bàn tỉnh.

6. Trình độ công nghệ, năng lực sản xuất mới tăng thêm trong giai đoạn 2006-2010.

7. Việc quản lý, công tác chỉ đạo tổ chức thực hiện kế hoạch; công tác cải cách hành chính, chấp hành kỷ luật, kỷ cương, chất lượng đội ngũ cán bộ; công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí…

Khi đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch năm 2006-2010, phải làm rõ được kết quả triển khai thực hiện các Nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương Đảng, nghị quyết của Tỉnh ủy, kết quả thực hiện chương trình trọng điểm của tỉnh; chương trình Hội nhập kinh tế quốc tế; về phát triển kinh tế vùng hạ; về tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa; về vấn đề nông nghiệp, nông dân và nông thôn; xây dựng đội ngũ tri thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa…; kết quả thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ, quyết định của Thủ tướng Chính phủ, các văn bản chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc thực hiện kế hoạch hàng năm để đạt được mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2006-2010.

Đồng thời, phải làm rõ những tồn tại, yếu kém so với mục tiêu đã đề ra; làm rõ nguyên nhân thành công và chưa thành công, nguyên nhân khách quan và chủ quan; trách nhiệm của từng ngành, từng cấp, từ đó rút ra được những bài học, kinh nghiệm cho giai đoạn phát triển sắp tới của tỉnh.

II. VỀ NỘI DUNG KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI 5 NĂM 2011-2015 
Kinh tế của nước ta nói chung, của tỉnh ta nói riêng đang hội nhập ngày càng sâu rộng vào kinh tế thế giới, những biến động của tình hình kinh tế trong và ngoài nước sẽ tác động trực tiếp đến các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011- 2015 được xây dựng trong bối cảnh tình hình trong nước và quốc tế có nhiều khó khăn, thách thức nhất là hậu quả của cuộc khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu. Bên cạnh đó, trong giai đoạn 2011 - 2015 nước ta - cũng như tỉnh Long An có khả năng thuận lợi từ việc phục hồi và phát triển kinh tế thế giới sau cuộc khủng hoảng sẽ tạo cơ hội trong việc thúc đẩy thương mại và thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài; bên cạnh đó việc tái cơ cấu nền kinh tế nước ta sẽ tạo điều kiện mới cho tỉnh phát triển, góp phần nâng cao hiệu quả, tính bền vững. Sự ổn định về chính trị - xã hội là nền tảng vững chắc cho sự phát triển kinh tế - xã hội.

1. Mục tiêu của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011-2015

Mục tiêu tổng quát của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011-2015 là phát triển kinh tế với tốc độ cao, bền vững, đẩy nhanh đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, tăng sức cạnh tranh cho các sản phẩm hàng hoá và dịch vụ của tỉnh. Nâng cao chất lượng, hiệu quả và chủ động hội nhập kinh tế quốc tế, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong chuyển đổi cơ cấu kinh tế; đẩy mạnh quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ; nâng cao rõ rệt chất lượng giáo dục, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực và y tế, văn hóa, thể dục thể thao. Đóng góp tích cực vào sự phát triển của vùng đồng bằng sông Cửu Long, vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và cả nước; đời sống nhân dân được cải thiện và nâng cao gắn với giảm nghèo, tạo việc làm, bảo đảm an sinh xã hội; môi trường sinh thái được bảo vệ; quốc phòng an ninh và trật tự an toàn xã hội luôn bảo đảm.

2. Định hướng phát triển và các nhiệm vụ chủ yếu:

a) Phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế GDP bình quân 5 năm 2011-2015 đạt 13-13,5%/năm; GDP bình quân đầu người năm 2015 là 41 triệu đồng/người/năm; sản lượng lương thực bình quân 2,1 triệu tấn/năm; kim ngạch xuất khẩu gấp 2 lần năm 2010; tỷ lệ huy động GDP vào ngân sách:10-10,5%; tổng mức đầu tư toàn xã hội đạt 46% GDP; tỷ lệ hộ nghèo dưới 3% (tiêu chí Trung ương); 50% trường đạt chuẩn quốc gia; tỷ lệ lao động qua đào tạo năm 2015 đạt 60% (trong đó đào tạo nghề đạt 40%); tỷ lệ tăng dân số tự nhiên dưới 12 ‰, 100% trạm y tế có bác sĩ; trên 95% xã đạt chuẩn quốc gia về y tế; tỷ lệ người có bảo hiểm y tế đạt 90%; tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi còn dưới 16%; 60-70% ấp, khu phố văn hóa; hoàn thành việc xây dựng huyện Cần Đước thành huyện điểm điển hình về văn hóa trong tỉnh; diện tích nhà ở đô thị bình quân đầu người 15m2; tỷ lệ dân số nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 90%; tỷ lệ dân số đô thị sử dụng nước sạch đạt 90%; tỷ lệ cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng được xử lý trên 80%; tỷ lệ thu gom chất thải rắn đô thị 90%; tỷ lệ xử lý chất thải nguy hại 85%; tỷ lệ chất thải rắn y tế được xử lý trên 90%; tỷ lệ khu, cụm công nghiệp đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt 100%; tỷ lệ độ che phủ rừng đạt 20%.
b) Tập trung thực hiện các chương trình tạo đột phá phát triển kinh tế - xã hội để chuyển sang nền sản xuất công nghiệp và dịch vụ là chủ yếu: chương trình phát triển kết cấu hạ tầng giao thông phục vụ phát triển kinh tế-xã hội; chương trình phát triển nguồn nhân lực; chương trình xây dựng nông thôn mới. 
c) Khai thác và phát huy lợi thế, thế mạnh của từng ngành, lĩnh vực, của từng địa phương, trong đó đặc biệt chú trọng phát triển sản xuất các sản phẩm có giá trị gia tăng cao. Từng bước gắn phát triển ngành với qui hoạch phát triển vùng để tạo sự ổn định, bền vững, nhất là lưu vực sông Cần Giuộc, Vàm cỏ, Vàm Cỏ Đông, Vàm Cỏ Tây.
Phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, thâm canh, chuyên canh ở vùng Tháp Mười; ứng dụng công nghệ sinh học, chuyển đổi giống cây trồng, vật nuôi có năng suất, chất lượng cao, mô hình nông nghiệp ven đô tại thành phố Tân An và các huyện Cần Giuộc, Bến Lức, Đức Hoà; chú trọng tăng giá trị và sức cạnh tranh của hàng hoá nông sản nhằm để đáp ứng yêu cầu của thị trường và tăng thu nhập trên đơn vị diện tích nuôi trồng; tổ chức lại hệ thống sản xuất nông nghiệp gắn với hệ thống tiêu thụ và chế biến sản phẩm.

Phát triển công nghiệp chủ yếu tập trung ở các huyện phía đông Vàm Cỏ Đông trên cơ sở tạo môi trường đầu tư thuận lợi; khuyến khích, thu hút đầu tư phát triển các ngành công nghiệp theo hướng đa dạng hóa sản phẩm, công nghiệp có hàm lượng công nghệ cao, đồng thời chú trọng các ngành, lĩnh vực tỉnh có lợi thế về tiềm năng và vị trí địa lý kinh tế như công nghiệp chế biến, công nghiệp cơ khí, chế tạo phục vụ nông nghiệp - nông thôn, công nghiệp tàu thủy, công nghiệp điện, điện tử cùng các ngành công nghiệp phụ trợ cho vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và vùng đồng bằng sông Cửu Long.

Phát triển các khu dân cư, đô thị gắn với các khu, cụm công nghiệp tập trung thuộc các huyện Đức Hoà, Bến Lức, Cần Giuộc, thành phố Tân An và một phần Thủ Thừa, Đức Huệ, Mộc Hoá, Cần Đước.

Phát triển mạnh các ngành dịch vụ có giá trị gia tăng cao, có tác dụng thúc đẩy các ngành sản xuất và dịch vụ khác như bến cảng, vận tải, viễn thông và công nghệ thông tin, dịch vụ khoa học công nghệ, tư vấn, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, các dịch vụ giáo dục, đào tạo, y tế... Tập trung khuyến khích phát triển các ngành dịch vụ có ưu thế, mở rộng và nâng cao sức mua của thị trường nội địa.

d) Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa; đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ vào sản xuất, dịch vụ, phát triển mạnh những ngành sản xuất và dịch vụ có lợi thế, gắn với phát triển những lĩnh vực có hàm lượng công nghệ cao.

đ) Khuyến khích phát triển các thành phần kinh tế, tạo mọi điều kiện thuận lợi để phát triển mạnh khu vực doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Hỗ trợ phát triển kinh tế hợp tác và hợp tác xã, doanh nghiệp nhỏ và vừa để phát triển sản xuất, tạo thêm việc làm, cải thiện đời sống người lao động.

e) Huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực trong và ngoài nước vào phát triển kinh tế - xã hội, thu hút tối đa các nguồn lực từ bên ngoài, nhất là vốn, công nghệ, lao động có tay nghề kỹ thuật cao, thực hiện nhất quán, lâu dài các chính sách ưu đãi, khuyến khích đầu tư. Chọn khâu đột phá là xây dựng, phát triển đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội; giải quyết các vấn đề bức xúc xã hội, nhất là công tác tái định cư vùng qui hoạch, đào tạo nghề khu vực nông thôn, nhà ở xã hội và bảo vệ môi trường bền vững.
g) Chủ động hội nhập kinh tế quốc tế để tận dụng tối đa các cơ hội để phát triển. Tập trung mở rộng và nâng cao hiệu quả kinh tế đối ngoại hướng vào các mục tiêu chính: tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác phát triển kinh tế, giữ vững an ninh trật tự với tỉnh Pray Veng và Svay Rieng; tạo mọi điều kiện thuận lợi để đẩy mạnh xuất khẩu, thu hút vốn đầu tư (chủ yếu là nguồn ODA, FDI, phát huy mối quan hệ hợp tác với một số địa phương trong khu vực Châu Á như Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc...) để phát triển kinh tế, xã hội. Tiếp tục tăng cường hợp tác với các tỉnh, thành nhất là các địa phương trong vùng Kinh tế trọng điểm phía Nam, vùng Đồng bằng sông Cửu Long, trọng tâm là thành phố Hồ Chí Minh và Cần Thơ.

h) Tăng cường nghiên cứu, phổ biến và ứng dụng chuyển giao khoa học và công nghệ để phục vụ trực tiếp cho tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Trước mắt xây dựng và triển khai chương trình để thu hút nguồn lực và chất xám vào các dự án nghiên cứu phát triển khoa học công nghệ trên địa bàn tỉnh, làm hạt nhân cho việc mở rộng nghiên cứu, ứng dụng, nhất là trên lĩnh vực công nghệ sinh học, vật liệu mới, năng lượng mới, tự động hóa.
i) Nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Ưu tiên hàng đầu là công tác đào tạo đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật trình độ cao để tạo nguồn nhân lực lâu dài; đồng thời đặc biệt quan tâm thu hút, khai thác có hiệu quả sự đóng góp của các chuyên gia, tầng lớp trí thức bên ngoài tỉnh vào thực hiện các chương trình, đề án, dự án trên địa bàn tỉnh, nhất là người Long An đang công tác, sinh sống ở ngoài tỉnh.
k) Đẩy mạnh giải quyết việc làm, khuyến khích tạo động lực vươn lên làm giàu, thực hiện giảm nghèo, phát triển hệ thống an sinh xã hội; nâng cao chất lượng cuộc sống và sức khỏe của nhân dân, bảo đảm công bằng xã hội; ưu tiên hỗ trợ các vùng, địa phương khó khăn; ngăn chặn, đẩy lùi các tệ nạn xã hội. Tập trung cho các xã thuộc Chương trình 135, các xã thuộc Chương trình 160, các địa phương thực hiện chuyển đổi nghề nghiệp theo quy hoạch
l) Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa tốt đẹp của cộng đồng, giữ gìn sự thống nhất trong đa dạng và phong phú của văn hóa Việt Nam, đi đôi với mở rộng giao lưu quốc tế, tiếp thu tinh hoa văn hóa thế giới, làm phong phú thêm văn hóa dân tộc. Chú trọng đầu tư cơ sở vật chất đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hoá của nhân dân, phấn đấu hoàn thành các công trình văn hoá cấp xã, phường, thị trấn vào năm 2015.
m) Phát triển thể dục thể thao cho mọi người để tăng cường sức khỏe thể chất và tinh thần của nhân dân. Phát triển thể thao thành tích cao, phát triển những môn thể thao mà tỉnh có thế mạnh.

n) Thực hiện bình đẳng giới, nâng cao vị thế của phụ nữ và bảo vệ quyền lợi của trẻ em. Thực hiện chính sách tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng. Thực hiện chiến lược phát triển thanh niên trong thời kỳ mới; quan tâm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của thanh thiếu nhi, phấn đấu đến năm 2015 xây dựng Nhà thiếu nhi tỉnh và 14 huyện, thành phố đủ điều kiện sinh hoạt.
o) Đẩy mạnh công tác xã hội hóa trong các lĩnh vực giáo dục, đào tạo, y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân và thể dục thể thao. Tạo chuyển biến mạnh mẽ trong các hoạt động sự nghiệp và nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công.

p) Tăng cường công tác bảo vệ tài nguyên, môi trường. Sử dụng hợp lý, có hiệu quả các nguồn tài nguyên thiên nhiên. Khắc phục và ngăn chặn tình trạng ô nhiễm môi trường.

q) Nâng cao hiệu quả, hiệu lực của bộ máy quản lý Nhà nước các cấp, tạo bước chuyển mới về cải cách hành chính; đẩy lùi tệ quan liêu, tham nhũng. Tập trung vào đổi mới cách nghĩ, cách làm để tạo sự đổi mới trong quản lý, điều hành ngày càng phù hợp hơn với trình độ phát triển chung của đất nước cũng như của tỉnh.
r) Tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh, bảo đảm ổn định chính trị, ổn định và trật tự an toàn xã hội.

B. YÊU CẦU TRONG XÂY DỰNG KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 5 NĂM 2011-2015.

I. VỀ TỔ CHỨC, ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI 5 NĂM 2006-2010
Việc tổ chức đánh giá Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2006-2010 phải huy động, phát huy được sự phối hợp của cả bộ máy tổ chức của các sở, ngành tỉnh và địa phương để bảo đảm nâng cao chất lượng báo cáo đánh giá tổng kết.

Về phương pháp đánh giá thực hiện Kế hoạch 5 năm 2006-2010: để bảo đảm chất lượng công tác tổng kết đánh giá, cần bám sát các mục tiêu, chỉ tiêu định hướng phát triển và các quy định về nội dung, phương pháp đánh giá thực hiện theo khung đánh giá kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội ban hành theo Quyết định 555/2007/QĐ-BKH ngày 30/5/2007 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và mục tiêu thiên niên kỷ.

II. VỀ XÂY DỰNG MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI 5 NĂM 2011-2015
Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 - 2015 phải xây dựng bám sát quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đến năm 2020, phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 - 2015 của các ngành, lĩnh vực và các địa phương phải phù hợp với quy hoạch phát triển các ngành, lĩnh vực; quy hoạch sử dụng đất; quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội các huyện, thành phố Tân An đã được phê duyệt.

Kế hoạch xây dựng phải gắn kết với khả năng cân đối nguồn lực để bảo đảm tính khả thi, nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn lực. Đồng thời, kế hoạch được xây dựng phải phù hợp với khả năng thực hiện của các ngành, các cấp và sự phát triển bền vững trong giai đoạn tới.

Trong quá trình xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011-2015, các sở, ngành và địa phương trong điều kiện có thể, cần tổ chức lấy ý kiến rộng rãi các chuyên gia, các cơ quan nghiên cứu, các trường đại học, cộng đồng dân cư, doanh nghiệp...

C. PHÂN CÔNG VÀ TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 5 NĂM 2011-2015.

I. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM XÂY DỰNG KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI 5 NĂM 2011 - 2015
1. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và địa phương:

- Xây dựng, tính toán, xác định các phương án là khung hướng dẫn cho các sở, ngành và địa phương xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 - 2015.

- Xây dựng khung theo dõi và đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 - 2015 dựa theo khung theo dõi và đánh giá của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

- Xây dựng tiêu chí đánh giá theo mục tiêu thiên niên kỷ.

- Phối hợp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng khung số liệu đánh giá đầu tư phát triển lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn; cụ thể hoá các tiêu chí nông thôn mới do Trung ương ban hành.

- Xây dựng kế hoạch trợ giúp đào tạo nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trong Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm.

- Tổ chức làm việc với các sở, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Tân An về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011-2015. Tổng hợp và xây dựng báo cáo Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 - 2015 gửi UBND tỉnh xem xét, phê duyệt.

- Chủ trì phối hợp với Sở Tài chính xây dựng kế hoạch huy động các nguồn lực đảm bảo mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội (bao gồm cả vốn ngân sách, ODA, FDI, các thành phần kinh tế), nhất là cân đối vốn đầu tư phát triển từ ngân sách nhà nước.

2. Sở Tài chính: 

- Chủ trì, phối hợp với Cục Thuế, Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn các sở, ngành và địa phương xây dựng kế hoạch thu, chi ngân sách nhà nước giai đoạn 2011-2015, bao gồm đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch thu, chi ngân sách nhà nước giai đoạn 2006-2010 và kế hoạch thu, chi ngân sách giai đoạn 2011-2015.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn, bố trí dự toán ngân sách hàng năm cho các sở, ngành và địa phương trong việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 - 2015 có chất lượng.

3. Cục Thống kê: phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, các sở, ngành và địa phương liên quan, công bố các số liệu thống kê giai đoạn 2006-2010 và nghiên cứu, xây dựng hệ thống chỉ tiêu phục vụ cho việc lập, theo dõi, đánh giá Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 - 2015.

4. Các sở, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Tân An phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư:

- Xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011-2015 thuộc ngành, lĩnh vực và địa phương phù hợp với định hướng phát triển của tỉnh và của ngành mình, cấp mình theo các nội dung và yêu cầu ở phần trên và bảo đảm theo tiến độ quy định.

- Xây dựng danh mục các công trình, dự án đầu tư triển khai trong giai đoạn 2011-2015, phân chia cụ thể theo nguồn vốn: ngân sách nhà nước, trái phiếu Chính phủ, tín dụng nhà nước, ODA, FDI...

- Đồng thời với quá trình xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011-2015, nghiên cứu xây dựng khung theo dõi và đánh giá dựa trên kết quả tình hình thực hiện kế hoạch này.

Các sở, ngành, các địa phương có thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia và các chương trình dự án lớn khác chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính làm việc với các bộ, ngành liên quan đánh giá tình hình triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia và các chương trình dự án lớn thuộc lĩnh vực mình phụ trách; đồng thời, nghiên cứu đề xuất với tỉnh, Trung ương việc triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình, dự án lớn... cho kế hoạch 5 năm 2011 - 2015.

II. TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI 5 NĂM 2011-2015
Căn cứ hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu xây dựng khung hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011-2015 và tổ chức hướng dẫn xây dựng kế hoạch cho các sở, ngành và địa phương vào tháng 3/2010; Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ngành, các địa phương khẩn trương xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011-2015, gửi dự thảo báo cáo cho Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, trước ngày 30/3/2010. Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011-2015 trình Ủy ban nhân dân tỉnh trong quí 2 năm 2010. 

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Tân An tổ chức thực hiện nghiêm túc chỉ thị này. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, phải kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh để chỉ đạo, xử lý./.

	Nơi nhận:
- VPCP (tại Hà Nội và TP.HCM);
- Các bộ: KH-ĐT, Tài chính;
- TT TU, TT HĐND tỉnh; 
- Đoàn ĐBQH tỉnh Long An;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các Văn phòng: Tỉnh ủy, 
Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố Tân An;
- Phòng NC(TH+KT+VX,NC-TCD);
- Lưu VT, So KHĐT,_T.
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
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Chi tieu TH

																										Tỉnh Long An

		MỘT SỐ CHỈ TIÊU KINH TẾ  - XÃ HỘI CHỦ YẾU

		CHỈ TIÊU		ĐƠN VỊ		Thực hiện 2005		Thời kỳ 2006 - 2010										Giai đoạn 2011 - 2015										BQ thời kỳ 
2006-2010
(%)		BQ thời kỳ 
2011-2015
(%)

						2000		2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015

		1- Tổng sản phẩm trong nước (GDP - Giá 94)		Tỷ đồng		7,333.76		8,149.06		9,246.21		10,553.49		11,355.56		12,775.00		14,563.50		16,675.21		19,109.79		21,918.93		25,206.76

		Tốc độ tăng trưởng		%		10.89		11.12		13.46		14.14		7.60		12.50		14.00		14.50		14.60		14.70		15.00		11.50		13-13,5

		Trong đó

		+ Nông, lâm, ngư nghiệp		"		3,219.10		3,262.36		3,417.00		3,577.00		3,736.00		3,868.00

		+ Công nghiệp xây dựng		Tỷ đồng		2,195.00		2,759.97		3,472.00		4,358.00		4,938.00		5,855.00

		+ Thương mại - dịch vụ		"		2,047.00		2,271.94		2,526.73		2,830.00		3,168.00		3,658.00

		GDP đầu người		Tr. Đồng

		+ Giá cố định				5.26		5.67		6.38		7.18		7.62		8.52

		+ Giá hiện hành				8.40		11.75		12.88		14.23		16.24		17.87

		2- Cơ cấu GDP (Giá HH)

		- Nông, lâm, ngư nghiệp		%		42.60		38.57		34.97		31.42		39.40		34.60

		- Công nghiệp, xây dựng		%		27.90		31.04		34.38		38.05		30.00		33.50						13,300.00		30,000.00

		- Dịch vụ		%		29.49		30.39		30.65		30.52		30.60		31.90								0.44

		3- Tổng đầu tư toàn xã hội		Tỷ đồng		4,999.50		6,246.00		8,202.00		11,531.00		12,115.00		13,782.00

		Trong đó

		- Vốn trong nước		"		3,543.50		4,486.00				6,731.00		7,071.00		8,332.00

		+ Ngaân saùch Nhaø nöôùc do ñòa phöông quaûn lyù		"		559.60		762.00

		Trong ñoù: NSTW hoã trôï theo muïc tieâu

		+ Tín duïng Nhaø nöôùc		"		230.00		496.55		370.00		6,220.55		25.45

		+ Doanh nghieäp Nhaø nöôùc		"				28.00

		+ Doanh nghieäp ngoaøi QD		"		1,156.00

		+ Voán daân cư				995.00

		+ Voán daân cư & Doanh nghieäp ngoaøi QD				2,151.00		2,280.00

		+ Ngaân saùch TW ñaàu tö treân ñòa baøn				620.00		894.00		976.00

		Trong ñoù:

		. Ngaân saùch

		. Tín duïng

		- Vốn ngoài nước		"		1,456.00		1,760.00		2,070.00		4,800.00		5,044.00		5,450.00

		+ FDI		"		1,456.00		1,760.00		2,070.00		4,800.00		5,044.00

		+ ODA		"				8.00

		+ Voán khaùc		"						321.00

		4- Xuất, nhập khẩu		Tr. USD

		- Tổng kim ngạch xuất khẩu trên địa bàn				370.00		465.00		581.00		885.00		975.00		1,130.00

		Trong đó: xuất khẩu địa phương		"		160.00		222.00		280.00		305.00		335.00		401.00

		- Tổng kim ngạch nhập khẩu		Tr. USD		215.00		233.00		250.00		558.00		603.00		695.00

		Chênh lệch xuất nhập khẩu		"		155.00		215.00		331.00		327.00		372.00		435.00

		% so với xuất khẩu		%		58.11

		5- Thu ngân sách trên địa bàn		Tỷ đồng		1,208.50		1,353.76		1,987.86		2,162.73		2,110.19		2,358.57

		- Trong đó: thuế XNK		"		85.50		148.29		135.12		144.53		135.29		151.57

		- TĐ: + Thu từ KT TW		"		140.00		289.47		229.56		301.22		350.00		410.00

		+ Thu quốc doanh địa phương		"		30.00		37.90		42.00		77.00		53.00		90.00

		+ Thu ngoài quốc doanh		"		230.00		270.00		335.30		663.40		545.00		800.00

		+ Thu từ khu vực có vốn ĐTNN		"		63.00		100.00		130.00		184.50		197.00		280.00

		6- Chi ngân sách địa phương		Tỷ đồng		1,776.90		1,925.10		2,094.70		2,657.40		3,333.20		3,524.90

		Trong đó: chi đầu tư phát triển		"		595.30		731.10		705.60		829.60		1,132.90		1,200.00

		7- Dân số trung bình		1000 ng		1,412.00		1,438.00		1,450.00		1,470.00		1,490.00		1,500.00

		8- Tỷ lệ sinh		%		1.75		1.71		1.69		1.65		1.60		1.58

		9- Mức giảm tỷ lệ sinh		"		0.04		0.04		0.04		0.04		0.04		0.04

		10 - Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên		"		12.90		12.55		12.20		12.00		11.50		11.25

		11- Tỷ lệ thất nghiệp		"		5.00		4.90		4.70		4.50		4.30		4.00

		12 - Tỷ lệ hộ nghèo		"

		Theo chuẩn TW		"		10.97		9.60		8.00		4.50		4.00		3.50

		Theo chuẩn của tỉnh		"										10.70		7.60





Nongnghiep

		

		NÔNG, LÂM NGHIỆP, THỦY SẢN

																														Tỉnh Long An

		CHỈ TIÊU		ĐƠN VỊ		Thực hiện 2005		Thời kỳ 2006-2010										Giai đoạn 2011-2015										BQ thời kỳ 
2006-2010
(%)		BQ thời kỳ 
2011-2015
(%)

						2000		2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015

		A- GTSX nông, lâm, ngư nghiệp

		- Giá 1994		Tỷ đồng

		1- Nông nghiệp

		- Trồng trọt

		- Chăn nuôi

		- Dịch vụ NN

		2- Thủy sản

		3- Lâm nghiệp

		- Giá hiện hành		Tỷ đồng

		1- Nông nghiệp

		- Trồng trọt

		- Chăn nuôi

		- Dịch vụ NN

		2- Thủy sản

		3- Lâm nghiệp

		B-Cơ cấu giá trị sản xuất (giá 94)

		1- Nông nghiệp		%

		- Trồng trọt		"

		- Chăn nuôi		"

		- Dịch vụ NN

		2- Thủy sản		"

		3- Lâm nghiệp		"

		C- Giá trị tăng thêm (giá 94)

		1- Nông nghiệp		Tỷ đồng

		- Trồng trọt		"

		- Chăn nuôi		"

		- Dịch vụ NN

		2- Thủy sản		"

		3- Lâm nghiệp		"

		D- Sản phẩm chủ yếu

		1- Nông nghiệp

		a- Trồng trọt		1000 ha

		- Diện tích cây lương thực		"

		+ Lúa		"

		+ Màu		"

		Bắp																														0.00

		Khoai mỡ

		Khoai mì																														0

		- Sản lượng lương thực		Triệu tấn

		+ Dân số trung bình		1000 ng

		+ Sản lượng lương thực/người		kg/người

		- Cây công nghiệp chủ yếu

		+ Mía

		. Diện tích		1000 ha

		. Sản lượng		1000 tấn

		+ Đậu phộng

		. Diện tích		1000 ha

		. Sản lượng		1000 tấn

		+ Đay

		. Diện tích		1000 ha

		. Sản lượng		1000 tấn

		b- Chăn nuôi

		- Đàn trâu		1000 con

		- Đàn bò		"

		+ Bò sữa		"

		- Đàn heo		"

		- Gia cầm		Triệu con

		- Thịt hơi các loại		1000 tấn

		- Sữa tươi		Tấn

		- Trứng		Triệu quả

		2- Thủy sản

		- Sản lượng thủy, hải sản		Tấn

		Trong đó:

		+ Sản lượng khai thác		Tấn

		+ Sản lượng nuôi trồng		Tấn

		Trong đó: Tôm sú		"

		- Diện tích nuôi trồng thủy sản		ha

		Trong đó: Tôm sú		"

		3- Lâm nghiệp

		- Diện tích rừng		1000Ha

		- Cây phân tán		Triệu cây

		- Tỉ lệ che phủ		%

														449		0.1530719597

						0										1.413		1.432		1.451		1.470		1.490		1.510

																0

																0.0522280403

																0





Congnghiep

		

		CÔNG NGHIỆP

		CHỈ TIÊU		ĐƠN VỊ		Thực hiện 2005		Thời kỳ 2006-2010										Giai đoạn 2011-2015										BQ thời kỳ 
2006-2010
(%)		BQ thời kỳ 
2011-2015
(%)

						2000		2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015

		1-Tổng GTSX  (giá 1994)		Tỷ đồng

		Chia ra: -Công nghiệp QD		"

		+ CN Quốc doanh TW		"

		+ CN Quốc doanh ĐP		"

		- CN ngoài QD		"

		- CN có vốn ĐTNN		"

		2-  Gía trị tăng thêm		Tỷ đồng

		Chia ra: -Công nghiệp QD		"

		+ CN Quốc doanh TW		"

		+ CN Quốc doanh ĐP		"

		- CN ngoài QD		"

		- CN có vốn ĐTNN		"

		3- Sản phẩm chủ yếu

		- Đường các loại		1000Tấn

		- Xay xát gạo		"

		- Nước khoáng		Triệu lít

		- Vải thành phẩm		Triệu m

		- Quần áo may sẳn		1000 cái

		- Thủy sản chế biến		Tấn

		- Thức ăn chăn nuơi		1000 tấn

		- Giấy các loại		1000 Tấn

		- Thuốc tây các loại		Triệu viên

		- Gạch men sứ		1000 m2

		- Gạch xây		1000V

		- Thép cán		1000 tấn

		- Hạt điều nhân		Tấn

		- Điện thương phẩm		Triệu kwh

		- Bột giấy		1000 tấn



Microsoft Cop.:



TMDV XNK

		

		THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - XUẤT NHẬP KHẨU

				CHỈ TIÊU		Đơn vị		Thực hiện 2005		Thời kỳ 2006-2010										Giai đoạn 2011-2015										BQ thời kỳ		BQ thời kỳ

																														2006-2010		2011-2015

										2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		(%)		(%)

				Tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa		Triệu USD

				TĐ địa phương

				- Các doanh nghiệp VN		"

				- Các DN có vốn ĐTNN		"

				Trong đó:

				+ Hàng công nghiệp nhẹ		"

				và TTCN

				+ Hàng nông lâm, thủy sản		"

				+ Hàng khác

				Mặt hàng chủ yếu

				+ Gạo		1000 tấn

				+ Giầy		1000đôi

				+ Hạt điều nhân		"

				+ Lông vũ		Tấn

				+ Tôm đông lạnh		"

				+ Hàng may mặc		1000cái

		II		Tổng kim ngạch xuất khẩu dịch vụ

				- Xuất khẩu lao động		USD

				- Du lịch		"

		II		Tổng kim ngạch NK		Tr USD

				Trong đó

				- Các doanh nghiệp VN		"

				- Các DN có vốn ĐTNN		"

				Theo cơ cấu

				+ Máy móc thiết bị phụ tùng		"

				+ Nguyên nhiên vật liệu		"

				+ Hàng tiêu dùng		"

				Mặt hàng chủ yếu

				+ NL dệt may		Tr USD

				+ NL SX bình điện		"

				+ NL SX thức ăn gia súc		"

				+ Hạt điều thô		"

				+ Hóa chất		"

				+ Thiết bị máy móc		"

				I.Thương mại

				- Tổng mức bán lẽ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng		Tỷ đồng

				II. Vận tải

				- Khối lượng luân chuyển hàng hoá		1000 TKm

				- Khối lượng luân chuyển hành khách		1000 người

				III. Bưu chính viễn thông

				- Số điện thoại/100 dân		máy/100dân

				+ Cố định		máy

				+ Di động		máy

				- Số xã có điện thoại		xã

				- Số thuê bao Inrernet		Số thuê bao

				IV. Du lịch

				1. Mạng lưới

				- Khách sạn		cái

				Trong đó: khách sạn 3 sao trở lên		cái

				Công suất sử dụng phòng		%

				- Nhà hàng		cái

				2. Tổng lượt khách du lịch		lượt người

				Trong nước

				+ Khách quốc té		lượt người

				- Ngày lưu trú/khách quốc tế		ngày

				- Mức chi tiêu trong ngày/khách quốc tế		USD

				+ Khách nội địa		lượt người

				- Ngày lưu trú/khách nội địa		ngày

				- Mức chi tiêu trong ngày/khách nội địa		1000 đồng

				3. Doanh thu ngành du lịch		Tỷ đồng





VHXH

		

		CÁC CHỈ TIÊU VỀ VĂN HÓA VÀ XÃ HỘI

				CHỈ TIÊU		Đơn vị		Thực hiện 2005		Thời kỳ 2006-2010										Giai đoạn 2011-2015										BQ thời kỳ 
2006-2010
(%)		BQ thời kỳ 
2011-2015
(%)

						2000		2000		2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015

		I.		Giáo dục

		1		Tổng số học sinh phổ thông đầu năm học		HS

		2		Tỷ lệ trẻ em trong độ tuổi đi học mẫu giáo		%

		3		Tỷ lệ học sinh đi học tiểu học đúng tuổi		%

		4		Tỷ lệ phổ cập trung học cơ sở		%

		5		Số xã có trường tiểu học, nhà trẻ, MG		Xã

		6		Đại học và Cao đẳng		Người

		7		Trung học chuyên nghiệp		"

		8		Công nhân kỹ thuật		"

		II.		Y tế -Văn hoá - Xã hội

		1		Tỷ lệ xã có bác sĩ		%

		2		Số bác sĩ/ vạn dân		BS

		3		Tỷ lệ tử vong của trẻ sơ sinh		%

		4		Tỉ lệ  trẻ em  dưới 5 tuổi bị SDD		%

		5		Tỷ lệ người bị nhiểm HIV/AIDS		%

		6		Số xã có đường ô tô đến trung tâm		"

		7		Số xã có trạm y tế xã		Xã

		8		Số xã có bưu điện văn hóa xã		Xã

		9		Tỷ lệ số hộ được sử dụng điện		%

		10		Tỷ lệ hộ sử dụng nước sạch		%

				Trong đó

				+ Khu vực thành thị		%

				+ Khu vực nông thôn		%

		11		- Tồng số báo xuất bản		"

		12		- Tỉ lệ số hộ nghe Đài tiếng nói VN		%

		13		- Tỷ lệ số  hộ được xem truyền hình		%

		III		Xóa đói giảm nghèo

		1		Tổng số hộ nghèo		Hộ

		2		Số hộ nghèo theo chuẩn quốc gia		"

		3		Số hộ thóat khỏi đói nghèo		"

		4		Số hộ nghèo theo chuẩn quốc tế		"

		IV		Lao động và Giải quyết việc làm

		1		- Số người trong độ tuổi lao động		1000 người

		2		- Số LĐ tham gia trong nền KTQD		1000 người

		3		- Số LĐ được giải quyết việc làm /năm		1000 người

		4		- Tỷ lệ thất nghiệp ở thành thị		%

		5		- Tỷ lệ sử dụng thời gian lao động ở NT		%

		6		- Tỷ lệ số lao động được đào tạo		%

		V		Bảo vệ mơi trường bền vững

		1		Tỷ lệ rác thải ở các TP, TX được thu gom		%

		2		Tỷ lệ hộ có công trình vệ sinh		%

		3		Tỷ lệ độ che phủ rừng		%





Vondautu

		

				HUY ĐỘNG VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN

				CHỈ TIÊU		Đơn vị		Thực hiện 2005		Thời kỳ 2006-2010										Giai ñoaïn 2011-2015										BQ thời kỳ 
2006-2010
(%)		BQ thời kỳ 
2011-2015
(%)

						2000		2000		2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015

				TỔNG SỐ

		1		Vốn ngân sách nhà nước

				Chiếm tỷ lệ so với tổng vốn đầu tư  (%)

				+ Vốn cân đối ngân sách ĐP

				Trong đó: -Từ thu sử dụng đất

				- Xổ số kiến thiết

				- Tạm ứng Kho bạc

				+ Hỗ trợ có mục tiêu từ NSTW

				+ Trung ương đầu tư trên địa bàn

		2		Vốn tín dụng đầu tư phát triển
 của nhà nước

				Chiếm tỷ lệ so với tổng vốn đầu tư  (%)

				- Vốn trong nước

				- Vốn nước ngoài

		3		Vốn đầu tư của dân cư và doanh nghiệp

				Chiếm tỷ lệ so với tổng vốn đầu tư  (%)

		4		Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài ( FDI )

				Chiếm tỷ lệ so với tổng vốn đầu tư  (%)

		5		Các nguồn vốn khác





Danh muc DAXDCB

		

		DANH MỤC DỰ ÁN ĐẦU TƯ

																								ĐVT. Tỷ đồng

		STT		Danh mục		Địa điểm xây dựng		Thời  gian KC-HT		Năng lực thiết kế		Tổng vốn đầu tư		Đã thực hiện từ khởi công đến 2010		Kế hoạch vốn từ 2011-2015												Ghi chú

																Tổng		2011		2012		2013		2014		2015

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14

				Tổng Số

				Ngành ……….

				Dự án …..

				Dự án …..

				Ngành ……….

				Dự án …….

				Dự án …….

				Ngành ……….

				Dự án …….

				Dự án …….






